
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 K3-CB01 Trần Thị Thúy An 20/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 K3-CB02 Nguyễn Thị Định An 07/05/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

3 K3-CB03 Nguyễn Thanh Anh 29/04/1992 Bình Thuận Nam Kinh

4 K3-CB04 Nguyễn Tấn Bảo 30/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

5 K3-CB05 Nguyễn Công Bằng 03/01/1999 Bình Thuận Nam Kinh

6 K3-CB06 Nguyễn Ngọc Bích 12/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

7 K3-CB07 Đặng Văn Quốc Cường 24/12/2001 Bình Thuận Nam Kinh

8 K3-CB08 Đặng Thanh Cường 06/10/1998 Bình Thuận Nam Kinh

9 K3-CB09 Nguyễn Triều Dâng 05/12/2002 Bình Thuận Nam Kinh

10 K3-CB10 Mai Hoàng Diễn 05/12/2002 Bình Thuận Nam Kinh

11 K3-CB11 Lê Thị Mỹ Diệu 12/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K3-CB12 Huỳnh Hoàng Dung 11/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

13 K3-CB13 Lê Thị Thùy Duyên 11/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

14 K3-CB14 Trần Thị Ngọc Điệp 20/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

15 K3-CB15 Hà Diệu Uyên Đoan 17/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

16 K3-CB16 Phan Trần Các Đoan 11/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

17 K3-CB17 Võ Thị Ngọc Giàu 16/09/2000 Đồng Nai Nữ Kinh

Địa điểm thi: Phòng 101 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian thi: Từ 8h00 - 11h00 

Họ và Tên

KHÓA NGÀY 09/5/2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

             Phan Thiết, ngày 07 tháng 5 năm 2021

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
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18 K3-CB18 Trần Ngọc Hải 28/07/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

19 K3-CB19 Nguyễn Văn Hào 08/09/2000 Bình Thuận Nam Kinh

20 K3-CB20 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 14/07/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

21 K3-CB21 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

22 K3-CB22 Đàm Thị Bích Hân 07/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

23 K3-CB23 Đỗ Thị Bích Hiền 09/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

24 K3-CB24 Nguyễn Thanh Hiển 01/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

25 K3-CB25 Nguyễn Thị Minh Hiếu 30/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

26 K3-CB26 Trần Thị Thu Hòa 10/11/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

27 K3-CB27 Võ Thị Minh Hoài 09/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

28 K3-CB28 Lê Vũ Long Hợp 01/01/2000 Bình Thuận Nam Kinh

29 K3-CB29 Lại Võ Đình Huân 24/03/1999 Bình Thuận Nam Kinh

30 K3-CB30 Lê Thị Huệ 01/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

31 K3-CB31 Châu Nguyễn Huệ 05/05/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

32 K3-CB32 Châu Chí Hùng 26/07/2002 Bình Thuận Nam Hoa

33 K3-CB33 Nguyễn Trần Ngọc Huy 27/02/1999 Bình Thuận Nam Kinh

34 K3-CB34 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/02/1997 Bình Thuận Nam Kinh

35 K3-CB35 Lê Ngọc Huyền 16/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

36 K3-CB36 Ngô Quốc Hưng 06/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

37 K3-CB37 Huỳnh Thị Kim Hương 18/07/2002 Đắk Nông Nữ Kinh

38 K3-CB38 Võ Hoàng Trung Kiên 27/08/1998 Bình Thuận Nam Kinh

39 K3-CB39 Võ Thanh Kha 28/12/1999 Bình Thuận Nam Kinh
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40 K3-CB40 Nguyễn Hoàng Khang 12/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

41 K3-CB41 Lê Hoài Khanh 07/05/2001 Bình Thuận Nam Kinh

42 K3-CB42 Võ Đức Khánh 10/06/1998 Bình Thuận Nam Kinh

43 K3-CB43 Ngô Lâm Nhật Khánh 27/05/1982 Bình Thuận Nam Kinh

44 K3-CB44 Nguyễn Ngọc Duy Lai 31/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh

45 K3-CB45 Quảng Thị Mỹ Lệ 28/08/2002 Ninh Thuận Nữ Chăm

46 K3-CB46 Nguyễn Thị Kim Liên 09/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

47 K3-CB47 Nguyễn Thị Kim Liên 01/07/1994 Bình Thuận Nữ Kinh

48 K3-CB48 Đoàn Ngọc Phương Linh 27/05/2000
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh

49 K3-CB49 Lê Thị Trúc Linh 24/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

50 K3-CB50 Nguyễn Thị Kim Linh 06/08/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

 TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 50 thí sinh

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


